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L Ò I N Ó I Đ Ầ U 

N g u y ê n lý k ế toán là m ô n học trang bị cho sinh viên các k i ế n 

thức và khái n i ệm cơ bản về k ế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu 
c á c m ô n học trong các c h u y ê n n g à n h k ế toán, k inh tế . Nhận thức rõ 
vai t rò quan trọng của m ô n học này , Khoa K ế toán Trường Đ ạ i học 
K i n h t ế và Quản trị K i n h doanh - Đ ạ i học Thá i N g u y ê n tổ chức biên 
soạn " G i á o t r ì n h N g u y ê n lý k ế t o á n " . 

G i á o tr ình N g u y ê n lý k ế toán được b iên soạn trên t inh thần k ế 

thừa và phát huy những ưu đ i ể m của mộ t số g iáo trình nguyên lý k ế 

toán , phù hợp vớ i đặc đ i ể m n g ư ờ i học, đặc biệt sinh viên vùng trung 
du m i ề n núi , c á c h t r ình bày của g i áo t r ình dễ h iểu, từ đơn g iản đ ế n 

phức tạp, từ ngữ t hông dụng. Đ ể n g ư ờ i học d ễ học tập, ngh iên cứu và 
t ránh t rùng lặp vớ i các m ô n k ế toán c h u y ê n sâu, g iáo trình chưa đề cập 
đ ế n phần t h u ế GTGT. 

Tham gia biên soạn g i áo t r ình c ó các giảng viên: 

- TS. Đ o à n Quang T h i ệ u - Chủ biên , đồng thời soạn các chương 
1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 . 

- ThS. Đ à m Phương Lan - Trưởng bộ m ô n K ế toán Tổng hợp, 
soạn chương 8 

- ThS. N g u y ễ n T h ị T u â n - P h ó t rưởng bộ m ô n K ế toán D N , soạn 
c h ư ơ n g 4. 

- ThS. Đ ặ n g T h ị D ị u - Phó t rưởng bộ m ô n K ế toán tổng hợp, soạn 
c h ư ơ n g 9. 

M ặ c dù đ ã c ó nh iều cố gắng, n h ư n g do thời gian và t r ình đ ộ c ó 
hạn l ạ i là l ần xuấ t bản đ ầ u t iên n ê n cuốn g iáo trình k h ô n g t ránh k h ỏ i 
th iếu sót. Các tác g i ả mong nhận được c á c ý k i ế n đóng g ó p để l ần xuấ t 
bản sau cuốn g i áo t r ình được h o à n t h i ện hơn . 

Xin trân trọng cảm ơn! 

T M . Tập thể tác g i ả 

TS . Đ o à n Q u a n g T h i ệ u 
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Chương Ì 

Đ Ố I T Ư Ợ N G , N H I Ệ M v ụ V À P H Ư Ơ N G P H Á P 

K Ế T O Á N 

1.1. KHÁI NIỆM KẾ TOÁN VÀ sự PHÁT TRIỂN CỦA 

K Ế T O Á N 

1.1.1. Khái niệm kê toán 

Đứng về p h ư ơ n g d i ệ n k inh t ế , ai l àm việc gì cũng đ ề u nhận được 

m ộ t khoản thù lao và sẽ sử dụng số t i ền này đ ể mua những vật dụng 

cần th iế t cho đ ờ i sống h à n g ngày . Dù k h ô n g m ở sổ sách để theo dõi 

những số thu, ch i n à y c h ú n g ta vẫn cần b iế t đã thu vào bao nhiêu, chi 

ra bao nh iêu và c ò n l ạ i bao nh iêu . N ế u số chi lớn hơn số thu c h ú n g ta 

phải nghĩ cách đ ể t ăng thu hay g i ả m chi . Ngược l ạ i nếu số thu lớn hơn 

số chi , c h ú n g ta sẽ phả i nghĩ cách sử dụng số thặng d ư sao cho c ó h i ệu 

quả nhất . C h í n h vì t h ế m à c h ú n g ta cần phải có thông t in tài ch ính đ ể 

l àm căn cứ cho c á c quyết đ ịnh . 

T ư ơ n g tự n h ư t rên , c á c n h à quản lý của mộ t doanh nghiệp hay 

của mộ t cơ quan n h à nước cũng cần c ó những thông t in về t ình h ình tài 

ch ính của doanh nghiệp hay c ơ quan của h ọ . N ế u số thu lớn hơn số ch i 

h ọ muốn b iết số thặng d ư đ ã được d ù n g để l àm gì . Còn nếu số ch i lớn 

hơn, họ muốn b iế t t ạ i sao l ạ i c ó số t h iếu hụt và t ìm cách khắc phục. 

V ậ y các d ữ k i ệ n tài c h í n h n à y ở đâu m à có? Câu trả l ờ i là ở các sổ 

sách k ế toán do doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước ghi c h é p lưu g iữ . 

Vì t h ế c h ú n g ta c ó t h ể n ó i mục đ í ch căn bản của k ế toán là cung 

cấp các thông t in về t ình h ình tài ch ính của một tổ chức cho những 

n g ư ờ i phải ra c á c quyế t đ ịnh đ i ề u h à n h hoạt động của tổ chức đ ó . 

5 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                      http://www.lrc-tnu.edu.vn



M u ố n cung cấp được c á c d ữ k i ệ n tài ch ính này, k ế toán phải thực 

h iện một số công việc: phải ghi nhận các sự việc xẩy ra cho tổ chức 

như là việc bán hàng cho khách h à n g ; mua hàng từ mộ t nhà cung cấp; 

trả lương cho nhân viên. . . Những sự việc này trong k ế t oán g ọ i là 

nghiệp vụ k inh tế . Sau kh i được ghi nhận tập trung, các nghiệp vụ k i n h 

t ế phát sinh sẽ được phân l o ạ i và h ệ thống hóa theo từng l o ạ i ngh iệp 

vụ tức là c h ú n g ta sẽ tập trung tấ t cả c á c nghiệp vụ n h ư b á n h à n g vào 

vớ i nhau; trả lương cho n h â n v iên v à o v ớ i nhau...theo t r ình tự thờ i 

gian phát sinh. Sau k h i tấ t cả c á c nghiệp vụ của mộ t kỳ hoạt động đã 

được ghi nhận và phân l o ạ i k ế toán sẽ tổng hợp những nghiệp vụ này l ạ i . 

Tức là t ính ra tổng số h à n g bán , tổng số h à n g mua, tổng số lương t rả cho 

nhân v iên . . . và cuố i cùng là t ính toán k ế t quả của những nghiệp vụ k inh 

t ế d iễn ra trong một kỳ hoạt động bằng c á c h lập các b á o cáo tài ch ính đ ể 

Ban G i á m đốc thấy được kế t quả hoạt động của tổ chức và t ình h ình tài 

ch ính của tổ chức này . 

Đ ể đưa ra khá i n i ệ m về k ế t oán c ó nh iều quan đ i ể m bày tỏ ở các 

g i ác đ ộ k h á c nhau. Theo luậ t k ế toán : " K ế toán là v iệc thu thập, x ử lý, 

k i ể m tra, phân t ích và cung cấp t h ô n g t in k inh t ế , tài ch ính d ư ớ i h ình 

thức giá trị, h i ệ n vật và thờ i gian lao động" . 

Cũng theo luật k ế toán th ì k ế toán được chia ra 2 loạ i là k ế t oán 

tài c h í n h và k ế toán quản trị, trong đ ó : 

K ế toán tài ch ính là v iệc thu thập, x ử lý, k i ể m tra, p h â n t í ch và 

cung cấp thông t in k i n h tế , tài c h í n h bằng b á o c á o tài ch ính cho đ ố i 

tượng c ó nhu cầu sử dụng thông t in của đơn vị k ế toán . 

K ế toán quản trị là v iệc thu thập, x ử lý, k i ể m tra, p h â n t ích v à 

cung cấp t hông t in k inh tế , tài ch ính theo yêu cầu quản trị và quyế t 

đ ịnh k inh tế , tài ch ính trong n ộ i bộ đ ơ n vị k ế toán . 
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Đ ịnh nghĩa về k ế toán trên nhấn mạnh đ ế n công việc của những 

n g ư ờ i làm c ô n g tác k ế toán. 

Trên mộ t phương d i ện khác một số tác g iả muốn nhấn mạnh đến 

bản chất và chức năng của k ế toán thì phát b iểu: K ế toán là khoa học 

và nghệ thuật về ghi chép , phân l o ạ i , tổng hợp số l i ệ u và t ính toán kế t 

quả của các hoạt động k inh t ế tài ch ính của mộ t tổ chức nhằm cung 

cấp t hông t in g iúp Ban G i á m đốc c ó thể căn cứ vào đ ó m à ra các quyết 

đ ịnh quản lý, đồng thời cung cấp thông t in cho những người có l ợ i ích 

và t rách n h i ệ m l iên quan. 

N g o à i ra c ò n nh iều khá i n i ệ m nói lên nh iều khía cạnh khác nhau 

về k ế toán . Tuy vậy n g ư ờ i ta có những quan đ i ể m chung về bản chất 

của k ế toán là: khoa học và nghệ thuật về ghi chép , t ính toán, phân 

l o ạ i , tổng hợp số l i ệ u , còn chức n ăng của k ế toán là cung cấp thông t i n 

trong đ ó t hông t in k ế toán phục vụ cho nhà quản lý (như Chủ doanh 

nghiệp, H ộ i đồng quản trị , Ban g i á m đốc. . . ) , n g ư ờ i c ó l ợ i ích trực t i ếp 

(như các N h à đầu tư, các chủ cho vay), ngườ i c ó l ợ i ích g ián t iếp (như 

c ơ quan thuế , c ơ quan thống kê và các cơ quan chức năng) . 

1.1.2. V à i n é t v ề sự p h á t t r i ể n của k ế t o á n 

Sự h ình thành và phát t r iển của k ế toán gắn l i ề n vớ i sự h ình thành 

và phá t t r iển của đ ờ i sống k inh t ế , xã h ộ i loài n g ư ờ i từ thấp lên cao. 

M ộ t số tài l i ệ u n g h i ê n cứu cho thấy l ịch sử của k ế toán có từ thời 

thượng cổ, xuấ t h i ện từ 5, 6 ngàn n ă m trước c ô n g nguyên . L ịch sử k ế 

t oán bắt nguồn trong lịch sử k inh tế , theo đà phát t r iển của những t i ến 

b ộ k inh t ế - x ã h ộ i . Qua ngh iên cứu nền văn minh cổ của các d â n tộc 

n h ư A i Cập, T h ổ N h ĩ K ỳ , Ấn Đ ộ , H y L ạ p và La Mã. . . đ ã chứng minh 

rằng k ế toán đ ã được h ình thành từ thời thượng cổ. 
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Thời kỳ Phục hưng cho phép k h á m phá ra m ộ t kỷ n g u y ê n m ớ i , 

người ta thấy xuấ t h iện văn chương k ế toán. M ộ t trong những n g ư ờ i 

sáng chê đầu tiên ra các phương pháp ké toán phần k é p là mộ t nhà tu 

d ò n g Franciscain tên là Luca Pacioli. Ô n g sinh ra t ạ i mộ t thị t rấn nhỏ 

Borgo san Sepolchro trên sông Tibre vào n ă m 1445, là một g i á o sư về 

toán và đã soạn thảo ra một tác phẩm vĩ đ ạ i tựa n h ư m ộ t cuốn từ đ i ể n 

vào n ăm 1494 về số học, đ ạ i sô học, toán học t h ư ơ n g m ạ i , h ình học và 

k ế toán. R i ê n g về phần k ế toán, ông đ ã d à n h 36 c h ư ơ n g về k ế toán k é p 

mà theo đ ó các tài l i ệ u k ế toán như phiếu ghi t ạm , sổ nhật ký , sổ cá i và 

một số lớn các tài khoản được phân chia rõ rệt n h ư tài khoản v ố n , tài 

khoản kho hàng , tài khoản kết quả sàn xuấ t . . . N g ư ờ i ta coi ô n g n h ư là 

ngườ i cha của n g à n h k ế toán và là n g ư ờ i cuố i c ù n g c ó c ô n g đ ó n g g ó p 

lớn trong ngành toán học ở t h ế kỷ 15. Do đã g ó p phần vào việc t ruyền 

bá kỹ thuật k ế toán , nên ỏng được xem là tác g i ả đ ầ u t iên v i ế t về k ế 

toán và từ đ ó k ế toán c ó bước phát t r iển k h ô n g ngừng cho đ ế n n g à y 

nay. Tuy nh iên sự ghi chép vào sổ nhật ký những nghiệp vụ k i n h t ế 

phát sinh thời bấv g i ờ chưa được gọn và rõ rệt , ch ỉ sử dụng bảng đ ố i 

chiếu đơn g iản để k i ể m tra và chưa c ó h ình thức bảng tổng kế t tài sản. 

N g à y nay k ế toán là một c ô n g cụ quản lý quan trọng trong tất 

cả các l ĩnh vực của đ ờ i sống k inh t ế xã h ộ i , n g ư ờ i ta đ ã sử dụng c á c 

phương p h á p h i ện đ ạ i trong k ế toán n h ư phương t r ình k ế toán , m ổ h ình 

toán trong k ế toán, k ế toán t rên m á y v i t ính. . . 

1.2. M Ộ T S Ố K H Á I N I Ệ M V À N G U Y Ê N T Á C K Ể T O Á N 

Đ Ư Ợ C T H Ừ A N H Ậ N 

M ộ t số khái n i ệ m và những nguyên tấc c ơ bản của k ế toán được 

chấp nhận chung trong công tác k ế toán như: đ ịnh g i á c á c loạ i tài sản, 

ghi c h é p sổ sách , phương pháp soạn thào c á c b á o c á o tài ch ính . . . nhằm 
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